	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 08/02/2015 đến ngày 14/02/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	210 /QĐ-TTg
	8/2/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chiến lược văn hoá đối ngoại của VN 
	
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	413 /BTNMT-TCMT
	9/2/2015
	V/v triển khai và xây dựng chương trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường  
	
	

	3. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	386 /SKHCN-TTKH
	9/2/2015
	V/v thực hiện chế độ Báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp KHCN 
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	2096 /BTC-QLCS
	9/2/2015
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	2051 /BTC-NSNN
	9/2/2015
	V/v triển khai các chính sách chế độ đã được bố trí kinh phí  
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	2018 /BTC-TCHQ
	9/2/2015
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	7. 
	Bộ Y tế
	922 /BYT-KCB
	9/2/2015
	V/v thành lập BCĐ và cử đầu mối phối hợp thực hiện công tác PCTH 
	
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	740 /BNV-CCHC
	9/2/2015
	V/v sửa đổi bổ sung hướng dẫn đánh giá để xác định Chỉ số CCHC 
	
	

	9. 
	Bộ Xây dựng
	296 /BXD-KHTC
	10/2/2015
	V/v đăng ký tạm ứng lần 1 năm 2015 chương trình đô thị miền núi phía Bắc  
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	214 /QĐ-TTg
	10/2/2015
	Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT 
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	2103 /BTC-NSNN
	10/2/2015
	V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 62 
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1076 /VPCP-PL
	10/2/2015
	V/v xin ý kiến về Báo cáo của Bộ Tư Pháp 
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1050 /VPCP
	10/2/2015
	V/v xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng chính sách xã hội  
	
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	768 /BNV-CQĐP
	10/2/2015
	V/v đề nghị tăng thêm phó Chủ tịch UBND xã Yên Lâm 
	
	

	15. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	540 /QĐ-BGTVT
	10/2/2015
	Quyết định V/v công bố danh mục bến cảng VN 
	
	

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	532 /QĐ-BNN
	10/2/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý  
	
	

	17. 
	Thanh tra Chính Phủ
	330 /TTCP-BTC
	10/2/2015
	V/v tăng cường công tác tiếp công dân  
	
	

	18. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	450 /BTTTT-CATT
	11/2/2015
	V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT 
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	2247 /BTC-NSNN
	11/2/2015
	V/v thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước  
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	2239 /BTC-NSNN
	11/2/2015
	V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quyết định số 59 
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	2236 /BTC-CST
	11/2/2015
	V/v thực hiện Bản thoả thuận ưu đãi thuế Việt - Lào 
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	222 /TTr-TTg
	11/2/2015
	V/v phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước  
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1104 /VPCP-V.III
	11/2/2015
	V/v tổng kết đánh giá công tác tiếp nhận giải quyết kiến nghị cử tri 
	
	

	24. 
	Chính phủ
	12 /2015/NĐ-CP
	12/2/2015
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1120 /VPCP-KTTH
	12/2/2015
	V/v kết quả họp BCĐ điều hành giá  
	
	

	26. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	11 /TB-BKHĐT
	12/2/2015
	Thông báo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động và sử dụng vốn ngân sách Trung ương 
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	06 /QĐ-TTg
	12/2/2015
	Quyết định V/v quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tôn giáo Chính Phủ  
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	05 /QĐ-TTg
	12/2/2015
	Quyết định V/v quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng  
	
	

	29. 
	Bộ Công an
	04 /TB-BCA
	12/2/2015
	Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch số 12593 
	
	

	30. 
	Bộ Công thương
	02 /2015/TT-BCT
	12/2/2015
	Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
	12/2/2015
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	224 /QĐ-TTg
	12/2/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai 
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	22 /2015/TT-BTC
	12/2/2015
	Thông tư quy định về quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp  
	
	

	33. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	438 /BKHCN-TTKHCN
	12/2/2015
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KHCN 
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	284 /QĐ-BTC
	12/2/2015
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng  
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	2325 /BTC-NSNN
	12/2/2015
	V/v kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y  
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	2322 /BTC-CST
	12/2/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư  
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	2313 /BTC-CST
	12/2/2015
	V/v hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng  
	
	

	38. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	229 /CĐ-TTg
	12/2/2015
	V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội  
	
	

	39. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	556/BVHTT DL-VHCS
	12/2/2015
	V/v tăng cường chỉ đạo lãnh đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội  
	
	

	40. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	546 /TB-BVHTTDL
	12/2/2015
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và Du lịch tổ chức lễ hội  
	
	

	41. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	487 /BTNMT-TNN
	12/2/2015
	V/v tổ chức Lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm ngày nước thế giới  
	
	

	42. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	486 /QĐ-BVHTTDL
	12/2/2015
	Quyết định V/v ban hành tiêu chí thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian  
	
	

	43. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	478 /BTNMT
	12/2/2015
	V/v Báo cáo tình hình triển khai quyết định 1892 
	
	

	44. 
	Chính phủ
	14 /2015/NĐ-CP
	13/2/2015
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
	15/4/2015
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1170 /VPCP-QHQT
	13/2/2015
	V/v tình hình đoàn ra đoàn vào năm 2014 
	
	

	46. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	102 /TB-BGTVT
	13/2/2015
	Thông báo thi tuyển Cục trưởng Cục đường Sắt VN 
	
	

	47. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04 /2015/TT-BTNMT
	13/2/2015
	Thông tư quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm; 
	01/4/2015
	

	48. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	03 /2015/TT-BTNMT
	13/2/2015
	Thông tư quy định về thăm dò phân cấp trữ luợng, cấp tài nguyên khoáng sản Vàng gốc 
	01/4/2015
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	01 /2015/TT-BNV
	13/2/2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
	01/4/2015
	

	50. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	01 /2015/TT-BTTTT
	13/2/2015
	Thông tư quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/4/2015
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	831 /BNV-CTTN
	13/2/2015
	V/v thẩm định kết quả tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển miền núi  
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	511 /BTP-HTQT
	13/2/2015
	V/v đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	53. 
	Bộ Tư pháp
	503 /BTP-TCCB
	13/2/2015
	V/v phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 23 
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính Phủ
	306 /VPCP-QHQT
	13/2/2015
	V/v công tác đối ngoại của các tỉnh  
	
	

	55. 
	Bộ Tư pháp
	285 /QĐ-BTP
	13/2/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23 
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	231 /QĐ-TTg
	13/2/2015
	Quyết định V/v phê duyệt đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động
	
	

	57. 
	Chính phủ
	15 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư  
	10/4/2015
	

	58. 
	Văn phòng CP
	1261 /VPCP
	14/2/2015
	V/v thực hiện nhiệm vụ giao tại TB số 259 
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1226 /VPCP-KGVX
	14/2/2015
	V/v kết quả rà soát thông kê người nghiện ma tuý  
	
	

	60. 
	Bộ Y tế
	1193 /BYT-TB
	14/2/2015
	V/v nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn  
	
	

	61. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	02 /CT-TTg
	14/2/2015
	V/v tăng cường công tác quản lý nâng cao hệu quả sử dụng nợ công  
	
	

	62. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	01 /2015/TT-BKHĐT
	14/2/2015
	Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
	15/4/2015
	

	63. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1659 /BNN-TCTL
	14/2/2015
	V/v lấy ý kiến góp ý dự án Luật thuỷ lợi  
	
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1653 /BNN-TCLN
	14/2/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi  
	
	

	65. 
	Bộ Công thương
	1602 /QĐ-BCT
	14/2/2015
	Quyết định V/v bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư 
	
	

	66. 
	Chính phủ
	16 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
	06/4/2015
	

	67. 
	Chính phủ
	21 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
	15/4/2015
	

	68. 
	Chính phủ
	20 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	01/4/2015
	

	69. 
	Chính phủ
	19 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	01/4/2015
	

	70. 
	Chính phủ
	18 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	01/4/2015
	

	71. 
	Chính phủ
	17 /2015/NĐ-CP
	14/2/2015
	Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
	06/4/2015
	

	72. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	235 /QĐ-TTg
	14/2/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình  
	
	

	73. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2164 /BGTVT-TCCB
	14/2/2015
	V/v khen thưởng Hội nghị tổng kết 5 năm  
	
	

	74. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2163 /BGTVT-KCHT
	14/2/2015
	V/v chấp thuận chủ trương nạo vét luồng đường thuỷ quốc gia  
	
	

	75. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	2152 /BGTVT-VT
	14/2/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Đề án cơ chế  
	
	

	76. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	866 /BGD-KHTC
	14/2/2015
	V/v đính chính lịch kiểm toán Báo cáo tài chính  
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính Phủ
	59 /TB-VPCP
	14/2/2015
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại Hội nghị công tác giảm nghèo  
	
	

	78. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	584/BVHTT DL-LH
	14/2/2015
	V/v huy động cộng đồng dân tộc tham gia tổ chức hoạt động nhân sự  
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính Phủ
	58 /TB-VPCP
	14/2/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính Phủ Ban chỉ đạo quốc gia 1237 
	
	

	80. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	237 /QĐ-TTg
	14/2/2015
	Quyết định V/v thay đổi thành viên Uỷ ban ATGT 
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